
TT Họ và Tên Ngày sinh Dân tộc
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học
Ghi chú
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1 Nguyễn Kim Bảo An 16/12/2015 Kinh Nữ
Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền 

Hà Nội

Đội 4B Thanh Xương - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

2 Vũ Ngọc Châu Anh 16/08/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

3 Nguyễn Minh Anh 27/12/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

4 Lường Nhật Anh 24/11/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

5 Nguyễn Bảo Anh 15/03/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

6 Nguyễn Thị Châu Anh 22/07/2015 Kinh Nữ Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc Tổ 11 - phường Mường Thanh TH số 1 Thanh Xương

7 Bùi Quý Anh 14/12/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH số 1 Thanh Xương

8 Đào Ngọc Trâm Anh 30/01/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH số 1 Thanh Xương

9 Phạm Đỗ Bằng 23/02/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

10 Lù Duy Bằng 19/10/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

11 Cà Đức Bảo 22/03/2013 Thái Nam Trạm y tế phường Nam Thanh Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh HSKT

12 Trần Duy Bảo 09/02/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 7 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

13 Cà Văn Bảo 03/06/2014 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh HSKT

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MƯỜNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NAM THANH - NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND  ngày 22/6/2026 của UBND phường Mường Thanh)
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14 Hoàng Gia Bảo 26/11/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 16 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

15 Nguyễn Gia Bảo 27/05/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Mường Ảng

16 Lê Quốc Bảo 27/07/2015 Kinh Nam
Bệnh viện đa khoa huyện Long Phú - 

tỉnh Sóc Trăng
Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Hoàng Công Chất

17 Nguyễn Ngọc Bảo 04/11/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH số 1 Thanh Xương

18 Nguyễn Gia Bảo 31/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 5 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

19 Nguyễn Bá Bảo 18/09/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

20 Nguyễn Thị Bình 05/02/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

21 Ngô Hoàng Minh Châu 14/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên C4 -phường Mường Thanh TH Nam Thanh

22 Phạm Bảo Châu 31/01/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 1 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

23 Trần Thị Bảo Châu 03/10/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Đội 3 - xã Thanh Nưa TH Nam Thanh

24 Hoàng Quỳnh Chi 09/08/2015 Nùng Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

25 Hoàng Tiến Đạt 03/06/2015 Tày Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 9 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

26 Hoàng Tiến Đạt 20/02/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

27 Lò Tiến Đạt 10/09/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên Bản Mớ - xã Thanh An TH Nam Thanh

28 Tòng Đức Đạt 22/06/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

29 Cà Hữu Đạt 08/02/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

30 Nguyễn Công Đạt 27/08/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh
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31 Phạm Quang Đông 25/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

32 Lò Duy Đức 24/11/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

33 Đinh Tiến Dũng 01/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

34 Hà Tiến Dũng 21/12/2015 Tày Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 7 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

35 Đậu Thùy Dương 26/09/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Hoong En - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

36 Lò Đức Duy 07/12/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

37 Mùa Thị Kiên Giang 23/06/2015 Mông Nữ Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa Tổ 5 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

38 Vương Quốc Giang 09/04/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

39 Nguyễn Mai Hiền 19/05/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 8 - phường Điện Biên Phủ TH Nam Thanh

40 Trần Thị Ngọc Hoa 04/03/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 1 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

41 Nguyễn Việt Hoàng 15/11/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
Đội 10 Thanh Xương - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

42 Trần Trí Hùng 13/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 8 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

43 Lù Gia Huy 20/09/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
Bản Noong Chứn - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

44 Hoàng Đức Huy 17/06/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

45 Sìn Khánh Huyền 14/07/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

46 Lù Thị Thu Huyền 15/12/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

47 Vũ Ngọc Huyền 16/05/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 6 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh
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48 Trần Hoàng Khải 01/05/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 6 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

49 Nguyễn Nguyên Khang 13/07/2014 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 1 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh HSKT

50 Trần Nam Khánh 05/06/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Đội 25- xã Thanh An - Điện Biên
PTDTBT tiểu học và 

THCS Sá Tổng

51 Đỗ Gia Khánh 11/05/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

52 Lò Đăng Khôi 07/06/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

53 Vũ Trung Kiên 20/09/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 6 - phường Điện Biên Phủ TH Nam Thanh

54 Nông Trung Kiên 23/07/2015 Tày Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

55 Bùi Tuấn Kiệt 17/09/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

56 Nguyễn Đức Lâm 06/11/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

57 Bùi Hoàng Lâm 31/10/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 1 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

58 Trần Thanh Lâm 22/03/2015 Nùng Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Bế Văn Đàn

59 Bùi Lê Nhật Linh 03/07/2015 Kinh Nữ Bệnh viện phụ sản tỉnh Thanh Hóa Tổ 9 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

60 Hoàng Khánh Linh 18/09/2015 Thái Nữ Trung tâm y tế huyện Mường Chà Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

61 Nguyễn Thành Long 23/03/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 8 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

62 Nguyễn Thành Luân 17/11/2013 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 16 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh HSKT

63 Chảo Huỳnh Luna 18/06/2015 Dao Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

64 Quàng Khánh Ly 12/09/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Mỵ - xã Thanh Nưa TH Nam Thanh
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65 Nguyễn Quang Minh 09/09/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

66 Nguyễn Hà My 07/12/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 9 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

67 Nguyễn Viết Nam 11/08/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 3 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

68 Đào Nguyễn Hải Nam 20/10/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 5 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

69 Cà Bảo Ngọc 20/04/2015 Thái Nữ Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

70 Cà Thị Bảo Ngọc 28/10/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

71 Võ Bùi Thanh Ngọc 20/04/2015 Kinh Nữ Huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam Thôn Thanh Chung - xã Thanh Nưa TH Noong Bua

72 Nguyễn Khôi Nguyên 29/03/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

73 Cà An Nguyên 16/05/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
Bản Noong Chứn - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

74 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 20/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

75 Lê Anh Nhân 08/02/2015 Tày Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

76 Hoàng Yến Nhi 30/03/2015 Nùng Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

77 Bùi Thị Thu Phương 18/04/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 7 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

78 Quàng Thị Phượng 23/01/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

79 Phùng Quốc Phượng 07/01/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH số 1 Thanh Xương

80 Phạm Phong Quân 14/03/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 10 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

81 Cà Mạnh Quân 11/11/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh
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82 Lường Khánh Quỳnh 19/08/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pa Pe - phường Mường Thanh TH Thanh Hưng

83 Lê Phan Trường Sơn 13/06/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 1 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

84 Phạm Bá Sơn 30/06/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

85 Lường Vi Tâm 02/02/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

86 Trần Văn Thái 27/03/2015 Kinh Nam
Trạm y tế xã Hồng Dương - Thanh 

Oai - Hà Nội
Bản Pa Pe - phường Mường Thanh TH Thanh Hưng

87 Nguyễn Văn Thành 24/03/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

88 Thào Công Thành 18/11/2015 Mông Nam
Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu - 

 Sơn La
Bản Khá - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

89 Ngô Phương Thảo 20/08/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 8 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

90 Bùi Việt Tiến 26/06/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
Bản Noong Chứn - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

91 Đỗ Minh Trang 10/11/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 2 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

92 Đỗ Minh Triết 06/10/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Đội 7 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

93 Cà Xuân Trường 19/05/2015 Thái Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Co Cáng - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

94 Hà Anh Tú 28/02/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 3 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

95 Trương Văn Tuấn 01/04/2015 Mường Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 4 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

96 Hoàng Thanh Tùng 01/07/2015 Tày Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 9 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

97 Hoàng Sơn Tùng 25/03/2015 Kinh Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 2 - phường Mường Thanh TH HN ĐBP

98 Hoàng Yến Vi 25/08/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 11 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh
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99 Lò Hà Vy 04/11/2015 Thái Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Bản Pom Loi - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

100 Trịnh Thảo Vy 24/10/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên Tổ 9 - phường Mường Thanh TH Nam Thanh

101 Trịnh Hải Yến 19/10/2015 Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
Bản Noong Chứn - phường Mường 

Thanh
TH Nam Thanh

 + Học sinh khuyết tật: 04 học sinh

+ Số người học là người dân tộc thiểu số: 39 ( Dao: 01; Mông: 02; Nùng: 03; Thái: 27; Tày: 05; Mường: 01).

Tổng số học sinh trúng tuyển: 101 học sinh. Trong đó: 

+ Nam: 65 học sinh; Nữ: 36 học sinh.
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